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A.ĐẶT VẤN ĐỀ

        
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 Theo đà phát triển không ngừng của việc giao lưu Quốc tế, phổ cập Tiếng Anh đã trở thành một việc tất yếu. Không chỉ người lớn mong muốn có thể nói chuyện lưu loát với người nước ngoài mà ngay cả các em nhỏ cũng muốn giao tiếp được bằng Tiếng Anh với bạn bè Quốc tế. Vì thế ngành Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đổi mới một cách toàn diện về chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Trước đây Việt Nam chưa hoà nhập với các nước trên thế giới thì việc đầu tư cho học sinh trau dồi môn Tiếng Anh còn nhiều hạn chế. Nhưng ngày nay với đà phát triển chung của nhân loại thì việc học ngoại ngữ là điều cần thiết.  Thấy rõ được tầm quan trọng này, ngành Giáo dục và Đào tạo đã đưa việc dạy và học Tiếng Anh ngay ở cấp Tiểu học. Hiện nay tất cả các trường Tiểu học trên toàn quốc đã bắt buộc dạy chương trình Tiếng Anh bắt đầu từ lớp 3 và là môn tự chọn đối với học sinh lớp 1 và 2. 
Ở trường Tiểu học Thăng Long nơi tôi đang giảng dạy cũng đã và đang áp dụng chương trình tiếng Anh theo sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản ngay từ lớp 3 theo chương trình 4 tiết /tuần và học sinh được làm quen với môn học này từ năm lớp 1 với thời lượng là 2 tiết một tuần. Qua các năm giảng dạy Tiếng Anh ở bậc tiểu học tôi nhận thấy kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh của học sinh còn nhiều hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên tôi đã tìm tòi nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng nói cho học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 4 nói riêng. Đây là lý do tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh cho học sinh lớp 4”

      
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Đánh giá thực trạng việc dạy nói Tiếng Anh cho học sinh tiểu học nói chung và việc “ nghiên cứu một số phương pháp dạy nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4” nói riêng nhằm giúp học sinh nâng cao và cải thiện kỹ năng nói cũng như kỹ năng giao tiếp.  Đồng thời giúp các em học sinh hứng thú, sôi nổi học tập. Giúp các em tự tin hơn khi nói tiếng Anh.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu

- Học sinh khối 4 của trường do tôi giảng dạy. Cụ thể là hoc sinh lớp 4B và lớp 4C.
2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Nội dung chương trình tiếng Anh lớp 4 từ 9/ 2023 đến tháng 3/ 2024.
3. Phương pháp nghiên cứu.

-  Phương pháp nghiên cứu lí luận: đọc, nghiên cứu và sử dụng các tài liệu có liên quan đến đề tài

-  Phương pháp quan sát sư phạm.

- Nghiên cứu thông qua việc khảo sát chất lượng nói Tiếng Anh của học sinh.

- Phương pháp phỏng vấn giao tiếp với học sinh.

- Nghiên cứu qua thực tế giảng dạy, tổng kết kinh nghiệm
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
     I.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Ngày nay việc học ngoại ngữ rất phong phú và đang dạng song bất kỳ đối tượng và hình thức nào thì việc học tiếng Anh cũng theo 4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết. Trong mỗi đơn vị bài học cụ thể thì 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều được rèn luyện phát triển nhằm mục đích giúp học sinh nói tiếng Anh tốt. Và học sinh có đủ tự tin nói Tiếng Anh trong đời sống hằng ngày không? Câu hỏi này chắc chắn giáo viên nào cũng luôn đặt trong đầu và tìm tòi nghiên cứu câu trả lời cho phù hợp và mục đích cuối cùng của người học cũng như người dạy là tiến tới khả năng giao tiếp tốt. 
Hiện nay sử dụng tiếng Anh giao tiếp là hết sức quan trọng và cần thiết. Cũng như đứa trẻ khi biết đọc biết viết thì phải nói trước tiên.“Nói” là một trong bốn kỹ năng quan trọng trong việc dạy tiếng Anh để học sinh có khả năng thực hành giao tiếp nhanh và đạt hiệu quả cao nhất.

Học sinh tiểu học ở địa phương còn yếu cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc , viết. Nhất là các em rất ngại nói tiếng Anh trong giờ học do nhiều nguyên nhân khác nhau như: tâm lý ngượng ngùng, dè dặt, ngại các bạn cười khi mình nói sai; do lớp học đông, giáo viên ít có thời gian rèn luyện kỹ năng cho mỗi học sinh. Tổ  chức luyện nói tốt sẽ giúp khắc phục  những hạn chế trên.

Kỹ năng nói nếu được áp dụng đúng phương pháp, tích cực và sáng tạo chẳng những giúp cho học sinh có điều kiện rèn luyện nhiều hơn trong một tiết học mà các em không cảm thấy nhàn chán. Thực hiện được nguyên tắc trong mỗi giờ học ngoại ngữ : Ôn cũ - luyện mới. Mọi kiến thức mới đều được gợi mở dần dần từ những kiến thức đã được học ở bài trước làm cho học sinh không sợ bài mới.

“Học thầy không tày học bạn”, trong khi luyện nói học sinh có thể học hỏi lẫn nhau, sửa lỗi cho nhau, tự do nói theo ý của mình mà không ngại thầy cô giáo.

Thông qua thực hành nói, học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, khắc phục được sự ức chế khi trong lớp chỉ có một số học sinh giỏi tham gia phát biểu, do vậy sẽ lôi cuốn được toàn thể học sinh trong lớp tham gia hoạt động kể cả các em học trung bình hoặc yếu.

Tăng cường khả năng ứng xử của học sinh trong các tình huống khác nhau, gây hứng thú, tự tin mạnh dạn cho học sinh khi đã thực hành giao tiếp bằng  tiếng Anh, giờ học sẽ trở lên vui vẻ, sôi nổi và đạt hiệu quả cao.

II.THỰC TRẠNG



1. Thuận lợi : 

· Học sinh tiểu học nhìn chung với bản chất hồn nhiên sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của giờ học khi đã bị cuốn hút vào các hoạt động. Trẻ rất thích giao tiếp, thích các hoạt động mới, sáng tạo.  

· Với đối tượng là học sinh lớp 4 nên vốn từ vựng cũng như ngữ liệu giao tiếp trong tiếng Anh của các em nhiều hơn so với các học sinh lớp 1,2,3. Mức độ tập trung vào bài giảng cũng như năng lực hiểu, nhận thức và diễn đạt  được cao hơn. Đây là một lợi thế trong quá trình luyện nói cho học sinh lớp 4.

· Học sinh luôn được phụ huynh học sinh và giáo viên quan tâm, giúp đỡ trong quá trình học tập. 

· Học sinh được làm quen với công nghệ thông tin, các em sớm được tiếp xúc với máy tính, với mạng Internet và thu nhận được nhiều thông tin từ đây.

· Giáo viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm từ đồng nghiệp qua các buổi hội giảng, trao đổi kinh nghiệm, chuyên đề. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn và đồng nghiệp.  

 
 2. Khó khăn : 

Tiếng Anh là một môn học mới và rất khó đối với học sinh tiểu học, vì đây là một môn ngoại ngữ. Hơn nữa đối với học sinh mọi điều kiện tiếp xúc và gần gũi thực tế xung quanh còn hạn chế bởi vì môi trường sử dụng tiếng Anh xung quanh trẻ chỉ là những giờ học ở trên lớp. Ra khỏi lớp trẻ sẽ sử dụng Tiếng Việt. Ở lứa tuổi này, còn một số học sinh phát âm Tiếng Việt chưa được chuẩn, còn nói ngọng.

Nhu cầu sử dụng tiếng Anh (A real need for English ) còn ít. Thực ra học sinh chưa có nhu cầu gì phải sử dụng Tiếng Anh , trừ những yêu cầu học tập và thi cử ở trường về môn Tiếng Anh. Những nhu cầu khác chỉ là vui chơi, giải trí như biểu diễn bài hát bằng tiếng Anh, kết bạn với trẻ nước ngoài. Nhưng những nhu cầu này cũng hãn hữu và nhất thời, chỉ mang tính chất luyện tập.
Phần lớn các em học sinh chưa chú tâm và đầu tư cho môn ngoại ngữ, chuẩn bị bài một cách sơ sài. Trong các giờ học, đa số  các em  thường thụ động, thiếu sự sự tự tin trong giao tiếp, hay trình bày quan điểm của mình khi tham gia hoạt động nói trong tiết học Tiếng Anh.

Hoạt động luyện nói thường được thực hiện theo cặp, nhóm nên lớp  học dễ ồn ào mất trật tự. Giáo viên không bao quát hết được tất cả học sinh nên một số em cá biệt lợi dụng cơ hội nói chuyện bằng Tiếng Việt hay làm việc riêng. Giáo viên không thể phát hiện và sửa hết lỗi của các em học sinh trong khi sĩ số lại đông.

       - Trường Tiểu học mà tôi đang công tác hiện nay, chương trình Tiếng Anh đã được giảng dạy từ nhiều năm. Bản thân tôi đều được dạy các khối 3, 4, 5, vì vậy tôi thấy rõ những ưu điểm và hạn chế của học sinh mình. Một số  học sinh thiếu tự tin và rụt rè trong giao tiếp hoặc nói được rất ít đặc biệt khi giao tiếp với người nước ngoài mặc dù các em đã được trang bị những câu giao tiếp đơn giản rồi.

       - Học ngoại ngữ muốn giỏi bản thân người học phải mạnh dạn sử dụng ngôn ngữ mình học để rèn luyện, nếu có nói sai khi được sửa chúng ta sẽ nhớ lâu hơn và lần sau nếu gặp lại câu nói đó sẽ không sai nữa. Trong các năm giảng dạy tôi thấy mặt hạn chế của học sinh trong hoạt động nói là tính thụ động chỉ bám theo những gì giáo viên hướng dẫn, gợi ý để thực hiện học sinh không mở rộng hay thắc mắc yêu cầu giải đáp. Có thể nói kỹ năng nói của các em còn yếu.
- Mỗi tuần chỉ được học bốn tiết không đủ thời gian để học sinh phát triển tốt kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh tốt.Vì ngoài tiết học Tiếng Anh thì các em chỉ dung tiếng mẹ đẻ để giao tiếp nên việc sử dụng Tiếng Anh không được đạt hiệu quả trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày.
- Vì một số học sinh còn chưa hứng thú với môn học, từ vựng của các em không có nhiều do các em không thuộc từ vựng hoặc các mẫu câu. Các mẫu câu được dạy tách biệt không gắn kết với nhau nên khi giao tiếp các em chưa phản xạ nhanh và tự nhiên.
       Do vậy đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp sư phạm tốt, chủ động sáng tạo, luôn cải tiến phương pháp luyện tập bằng nhiều hình thức khác nhau, nhiều dạng bài tập khác nhau phù hợp cho từng nội dung bài học để gây hứng thú và động viên tất cả học sinh nhiệt tình luyện tập.

  
  III .MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NHẰM PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH LỚP 4.
     
  1. Mục đích
 Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh tiểu học và thực tế qua việc dự giờ thăm lớp đồng nghiệp, tôi ý thức được rằng, cần tạo cho học sinh sự hứng thú, tích cực vào giờ học và chỉ có phương pháp kích thích sự sáng tạo cũng như khả năng tư duy của học trò thì tiết học đó sẽ đạt hiệu quả cao. 

Để tháo gỡ được những khó khăn mà học sinh đã mắc phải, tôi đã giúp học sinh giải quyết tốt những vấn đề cơ bản sau đây:

- Giúp các em cải thiện ngữ liệu giao tiếp, tăng tiếp xúc với môi trường tiếng Anh để các em có thể tăng phản xạ nói tiếng Anh.

- Giúp các em cảm thấy tự tin khi nói tiếng Anh 

- Giúp các em tư duy và tự sáng tạo trong quá trình thực hành nói. Để các em nói một cách chủ động, nói một cách sáng tạo và nói một cách vui vẻ và nói được nhiều hơn.

  
2. Các biện pháp
          a . Sử dụng Tiếng Anh trong giờ học
- Đối với đối tượng học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông việc sử dụng Tiếng Anh trong giờ ngoại ngữ là điều hiển nhiên, vì khi đó vốn từ các em khá đủ để  hiểu những điều giáo viên truyền đạt. Nhưng đối với học sinh Tiểu học vốn từ các em chưa nhiều để hiểu tốt yêu cầu của giáo viên, chính điều này làm cho đa phần giáo viên dạy Tiếng Anh ở bậc tiểu học “lười” nói Tiếng Anh trong giờ dạy. Tôi nghĩ đây là một trong số lý do làm cho học sinh chưa tự tin khi đàm thoại bằng Tiếng Anh. Lứa tuổi thiếu nhi còn ngây thơ và dễ bắt chước, thầy cô phải là tấm gương để học sinh noi theo, nếu giáo viên thường xuyên nói Tiếng Anh thì những câu nói đó dần dần thấm sâu vào tâm trí các em, khi cần nói tự nhiên các em sẽ phát ra được. Khi giáo viên chúng ta diễn đạt bằng Tiếng Anh , kết hợp với cử chỉ và điệu bộ sẽ tăng khả năng tập trung tư duy và tự hiểu bằng Tiếng Anh và dần dần các em quen với việc chỉ sử dụng Tiếng Anh trong giờ học và từ đó tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp tốt hơn và phong phú hơn .
         * Thực hiện: 

- Vào đầu mỗi tiết dạy, tôi thường đối thoại với học sinh bằng những câu Tiếng Anh đơn giản  tạo sự hưng phấn trong học tập, ứng xử nhanh nhẹn trong giao tiếp.
        Ví dụ :          

                           T   :   Good morning,  everybody !

                                     How are  you  today ?

                            Ss :   Good  morning,  Mrs. Cham !

                                     We’re  fine, thank  you.

                                     How  are  you ?

                            T  :    I’m fine. Thanks.

- Theo cách dạy truyền thống vào đầu tiết dạy giáo viên thường gọi học sinh kiểm tra bài cũ, nhưng đối với tôi thì không làm như thế. Trước khi trở thành giáo viên tôi cũng là một học sinh như các bạn nhỏ bây giờ nên tôi hiểu rõ tâm trạng các em lúc này. Đối với tôi, việc sử dụng các hoạt động trò chơi trước khi bắt đầu tiết học không những giúp không khí lớp học không nặng nề mà còn làm cho tiết học trở nên sinh động, tạo cho học sinh tâm lý thoải mái. Khi đưa ra yêu cầu trò chơi giáo viên nên nói bằng Tiếng Anh, không cần câu nói dài chỉ sử dụng một số cụm từ, câu đơn giản nhưng thường xuyên lặp đi lặp lại, như thế học sinh sẽ hiểu. 
     Ví dụ:   



        Teacher:   Would  you like  to play a game ?

                       Students:   Yes.

 
                  Teacher:    Play  game “ Slap the board” – Ok !

                       Students:    Ok!

                       Teacher:    Four  boys  and  four girls, please !

                                         Now, any volunteers ? Raise  your hand !



                   ………………

- Sau  khi  chọn được hai đội tôi sử dụng một số câu ra lệnh đơn giản khác.

         Ví dụ:    


                  Teacher: Are  you ready ?



        Students: Yes .

                       Teacher: Now, let’s begin “ one, two, three”

                       ………………

- Để học sinh dễ ghi nhớ các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Anh và các từ vựng, tôi sử dụng những câu đố, trò chơi trí tuệ nhằm kích thích các em tư duy, suy nghĩ, khi tìm được đáp án các em sẽ ghi nhớ sâu hơn. Sau khi học sinh đưa ra đáp án, tôi sẽ cho các em biết đáp án và giải thích thêm để các em hiểu rõ hơn.
Ví dụ: 

Tôi đưa ra những câu đố hỏi về các chữ cái Tiếng Anh bằng Tiếng Anh với ngôn từ đơn giản và dễ hiểu như “What letter is a body of water?” (“C” vì nó được đọc gần giống từ “sea”, mà “sea” có nghĩa là “biển”); “What letter is a drink?” (“T” vì nó được đọc gần giống từ “tea”, mà “tea” có nghĩa là “trà”). 
- Giáo viên phải tự rèn luyện, học hỏi trao dồi phương pháp dạy với các bạn đồng nghiệp, trên internet, báo đài, phải tự tin và thường xuyên nói Tiếng Anh trong lớp để học sinh noi theo. Qua thời gian thăm lớp một số giáo viên trong Huyện tôi thấy đa số thầy, cô còn nói Tiếng Việt nhiều trong giờ học Anh Văn. Chính điều này góp phần làm hạn chế khả năng sử dụng Tiếng Anh của học sinh. Tôi nghĩ giáo viên nên là người đầu tiên phải khắc phục mặt hạn chế trên rồi mới đến học sinh. Tôi đưa ra khẩu hiệu “ Speak English in the class ” – nói Tiếng Anh trong lớp học.
b. Sử dụng Tiếng Anh ngoài giờ học

Ngoài việc sử dung Tiếng Anh trong giờ hoc , việc sử dụng ngôn ngữ này trong các các tình huống thực tế giúp các em hiểu nhanh hơn và tạo thói quen cho các em nói tiếng anh mọi lúc mọi nơi nhằm nâng cao hiệu quả giao tiếp trong cuộc sống.
Ví dụ : - Sau giờ học buổi sang tôi có thê nói với học sinh ở nhà ăn khi gặp các em như sau : Teacher :  Have a nice lunch .

                     Students : Thank you , teacher. You too.

                     Teacher : What will we have for lunch ?

                     Students : I think we will eat rice, fish , pork and vegetables.

                     …………. 

- Trong các ngày lễ hội ở trường : rằm trung thu, ngày nhà giáo, ngày 8-3 ,…. cũng là dịp để khuyến khích các em nói Tiếng Anh và phát triển khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ này, bằng hình thức thi thuyết trình các chủ đề đó bằng Tiếng Anh có giải thưởng.
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              Hình 1 : Con Mai Linh lớp 4B thuyết trình bằng Tiếng Anh nhân ngày hội đọc sách tại trường Tiểu học Thăng Long 

- Trong bất kì tình huống giao tiếp nào giáo viên cũng nên gợi mở nếu các em còn thiếu tự tin và chưa biết cần nói gì cho tự nhiên và lưu loát hơn.

   Ví dụ  : Student: In my free time , I play football.

                Teacher : with……

        Students : In my free time, I play football with  my friends.

        Teacher : In….

        Student : In my free time, I play football with my friends in the park.

        ……………….
        c . Rèn luyện cho học sinh phát âm chuẩn từ vựng và ngữ điệu câu

- Hiện nay, có quan điểm cho rằng học sinh tiểu học còn nhỏ không cần phát âm chuẩn như người bản xứ nhưng đối với tôi thì ngược lại. Phải tập các em nói đúng và chuẩn ngay từ khi mới học Tiếng Anh. Bởi vì khi các em đã phát âm sai quen rồi thì rất khó chữa. Nếu giáo viên lơ là trong việc sửa lỗi phát âm, không hướng dẫn chú ý trọng âm từ, ngữ điệu trong câu thì khi nghe người khác phát âm đúng các em không nhận ra và hiểu được người đối diện nói gì. Mặc khác các em sẽ lúng túng không biết thầy mình dạy đúng hay người này đúng làm cho học sinh e dè, không tự tin trong giao tiếp.

        * Thực hiện:

    - Chúng ta phải cho học sinh nghe băng thường xuyên với giọng đọc chuẩn của người bản xứ và cho lặp lại nhiều lần, chú ý ngữ điệu cuối câu và nhất là phần kết thúc của từ. Hướng dẫn học sinh tập trung trong khi nghe và khuyến khích các em bắt chước giọng đọc trong băng càng giống càng tốt.

- Sau bước nghe và lặp lại giáo viên yêu cầu học sinh tự đọc đồng thanh, theo cặp rồi cá nhân. Tuyên dương những học sinh đọc tốt và chỉnh sửa ngay nếu học sinh đọc sai và không chuẩn.

- Khuyến khích mỗi học sinh có một cuộn băng nghe, đĩa VCD, thẻ nhớ hoặc usb chứa file nghe (có thể sử dụng cho đầu VCD, DVD hoặc máy vi tính hay laptop)  để tự rèn luyện ở nhà nhằm giúp các em nhập tâm và nói tốt một cách tự nhiên.

      d.Hướng dẫn học sinh sử dụng cử chỉ, điệu bộ khi đối thoại bằng Tiếng Anh

   - Các bạn thấy đó người nước ngoài khi nói chuyện với chúng ta thường sử dụng nét mặt, cử chỉ, điệu bộ diễn đạt điều muốn nói để người đối diện dễ hiểu và có cảm giác gần gũi hơn trong giao tiếp. Tại sao chúng ta học ngôn ngữ của họ mà không học cách thể hiện như thế để hoàn thiện hơn trong giao tiếp. Đây là lý do tôi chọn biện pháp này để góp phần tạo sự tự tin khi đàm thoại Tiếng Anh. 

          *  Thực hiện: 

   - Tôi yêu cầu học sinh trong khi đối thoại thì nói và diễn phải kết hợp với nhau. Nếu hỏi về tên, sức khoẻ, tuổi, … của người mình muốn hỏi  thì chìa tay về người đối diện và tự chỉ vào mình khi nói câu trả lời. Khi hỏi và miêu tả về đồ vật thì đến chọn hay chạm tay vào đồ vật đó. Chính việc làm này góp phần phát triển tốt kỹ năng giao tiếp, giúp học sinh thuộc từ và mẫu câu nhanh hơn.

       Ví dụ:

              Giáo viên yêu cầu học sinh xây dựng một đoạn hội thoại và trình bày lại.

              Hoa :   Hello, Lan. How are you today ?

                          (Hoa đưa tay vẫy và chìa tay về phía Lan)

             Lan  :   Hi, Hoa  . I’m  fine,  thank   you.

 

           (Lan vẫy tay và chỉ vào mình trả lời )

             Hoa  :   How’s  the  weather  ?

    


 (Chỉ tay lên trời)

             Lan  :   It’s   sunny .

 


 (Đưa tay lên trời)

             Hoa  :   Let’s   play.


        Lan   :   Ok !

                           (Cả hai cùng nắm tay và chạy)
       e . Phân hoá đối tượng học sinh và chia nhóm rèn luyện kỹ năng giao tiếp
     - Phân định rõ đối tượng nhằm giúp giáo viên bao quát lớp tốt hơn, nắm rõ số lượng học sinh yếu nhiều hay ít của từng lớp. Từ đó giáo viên lựa chọn, sử dụng phương pháp dạy phù hợp để đạt hiệu quả cao.

            * Thực hiện

  - Bắt đầu vào năm học mới sau ba tuần học tôi có thể phân loại nhóm học sinh giỏi, khá và nhóm trung bình, yếu. Tôi chia lớp thành nhiều nhóm (mỗi nhóm từ bốn đến năm học sinh) để cùng nhau học tập. Trong nhóm có từ hai đến ba học sinh thuộc dạng khá giỏi, những em này được phân công làm nhóm trưởng và nhóm phó để điều hành nhóm hoạt động và có nhiệm vụ giúp đỡ những bạn yếu.

- Mỗi nhóm được đặt cho một cái tên như: “Blue sky”, “Lion”, “Green grass”, “Tiger”, …. để tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho học sinh.

- Nhóm hoạt động vào đầu mỗi buổi học có tiết Tiếng Anh. Chỉ hoạt động từ 5 phút đến 10 phút để cùng nhau học Tiếng Anh. Lúc đầu các em chỉ có thể nói một vài câu đơn giản như “Hello. What’s your name?  How are you? I’m fine, thank you ….”

   Qua những bài học tiếp theo số lượng từ vựng và mẫu câu tăng dần từ đó học sinh nói được nhiều và nội dung phong phú hơn.

          Ví dụ:

                    Vy    : Hello, Nam.

                    Nam : Hi, Vy . What’s the matter?

                    Vy    : I’m thirsty.

                    Nam : Do you want some milk ?

                    Vy    : Yes, I do.

                         Nam : Here you are !

                    Vy    : Thank you.

                    Nam : You’re welcome.

                     …………….

- Vào cuối mỗi tiết học tôi dành từ ba đến năm phút ở phần mở rộng bài học để kiểm tra từ 1 đến 2 nhóm. Các nhóm sẽ trình bày lại những gì đã thực hành ở đầu giờ học. Nhóm nào thực hành tốt sẽ được thưởng, phần thưởng là những tràng pháo tay của tập thể, những bông hoa, viên kẹo hay vài chiếc bánh để khích lệ tinh thần các em. Đối với học sinh yếu có tiến bộ tôi thưởng cho các em đồ dùng học tập như: viết, thước, vở, … còn các nhóm trưởng và nhóm phó của nhóm có bạn yếu tiến bộ cũng được nhận phần quà.

- Hoạt động nhóm mục đích giúp cho những học sinh yếu khắc phục tính rụt rè, sợ sệt và mặc cảm khi không nói được Tiếng Anh như các bạn. Thầy cô không có nhiều thời gian để gần gũi và giúp đỡ các em, thông qua hoạt động nhóm bạn sẽ là người hỗ trợ có hiệu quả nhất “Học thầy không tày học bạn”.
 f. Khuyến khích học sinh tập hát nhiều bài hát Tiếng Anh: 
- Muốn học giỏi Tiếng Anh điều đầu tiên ta phải làm thế nào cho trẻ em yêu thích nó. Âm nhạc chính là cầu nối sẽ giúp các em đến gần môn học này hơn để thấy rằng Tiếng Anh thật thú vị và bổ ích. Âm nhạc cũng giúp cho các em phát triển kĩ năng nghe và nói tốt hơn rất nhiều.
           * Thực hiện

- Ngoài những bài hát trong chương trình học tôi còn sưu tầm trên internet, băng, đĩa một số bài phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi để dạy các em. Lứa tuổi học sinh tiểu học rất năng động và thích hát, những bài có tiết tấu vui nhộn càng làm các em thích thú. Thông qua đây học sinh sẽ chăm học Tiếng Anh hơn.

- Học sinh hát tập thể, nhóm và có thể cho các em tự chọn bạn hát chung với mình.

- Khi dạy bài hát mới tôi lồng ghép vào tiết làm bài tập tại lớp vừa giảm bớt căng thẳng vừa cung cấp thêm nhiều bài hát cho học sinh.
- Ngoai ra để giúp học sinh mau thuộc cấu trúc câu, tôi thường chế lại các cấu trúc theo lời các bài hát mà các em đã thuộc như: “kìa con bướm vàng”

g. Khuyến khích học sinh học nói Tiếng Anh thông qua xem các bộ phim hoạt hình và một số câu chuyện ngắn  
· Việc xem các bộ phim hoạt hình hoặc các câu chuyện bằng Tiếng Anh giúp các em dễ dàng ghi nhớ lời nói hơn và nói đúng ngữ điệu hơn từ đó giúp các em còn phát triển rất tốt kĩ năng nghe Tiếng Anh. Tất nhiên mỗi lần xem chỉ là một đoạn ngắn liên quan tới chủ đề bài học vì không có thời gian.
· Thực hiện 
· Sau mỗi mẫu câu tôi cho học sinh xem các  xem các bộ phim hoạt hình theo chủ đề đó và hướng dẫn học sinh xây dựng bài nói tương tự dựa vào thực tế. 
· Ví dụ : + Khi học mẫu câu về thời tiết tôi cho học sinh xem một bộ phim hoạt hinh về các bạn xem thời tiết cuối tuần để rủ nhau đi công viên.

·  + Khi học mẫu câu về : What happened in the story ? 

                                       …………………………

Tôi cho học sinh xem : Cinderella story, Cat and Mouse , Snow White and the seven Dwarfs…

· Sau mỗi lần xem đó học sinh có thể tập lại câu chuyện chuyện hoặc đóng lại vở kịch đó một cách hài hước và tự nhiên. Tôi thấy mỗi lần như vậy các em nói Tiếng Anh trôi chảy và tốt hơn nhiều.
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                    Học sinh lớp 4B đóng kịch :Cat and Mouse 

h. Tạo môi trường nói Tiếng Anh vui vẻ thân thiện
- Phần lớn giáo viên khi đứng lớp thường có thái độ nghiêm khắc trong giảng dạy để học sinh tập trung hơn nhưng theo tôi không nên tạo căng thẳng trong giờ học Tiếng Anh. Bởi vì, những tiết học Toán, Tiếng Việt, … học sinh đã tập trung nhiều cho nên đến tiết Tiếng Anh giáo viên cần tạo không khí lớp học sinh động và vui vẻ. Đây là cách cuốn hút học sinh vào tiết dạy của mình để các em thấy rằng Tiếng Anh không khó học và khô khan như mình nghĩ.

      *    Thực  hiện: 

- Giáo viên cần vui vẻ hoà nhập vào thế giới trẻ thơ của học sinh, chính thái độ của người hướng dẫn sẽ giúp các em tự tin và mạnh dạn tập nói Tiếng Anh trong lớp học mà không sợ thầy cô trách phạt hay bạn bè chế giễu khi bị sai.

- Khi bước vào lớp điều đầu tiên giáo viên nên làm là mỉm cười với cả lớp tạo sự gần gũi, thân thiện với học trò của mình để bắt đầu một tiết học mới.

- Giáo viên cần rèn luyện cho mình có tính “khôi hài” và sử dụng nó trong tiết dạy để cuốn hút học sinh. Người thầy được ví như một nghệ sĩ nếu diễn tốt sẽ được khán giả mến mộ và đón nhận một cách nồng nhiệt. Làm được điều này bước đầu chúng ta đã thành công. 

- Giáo viên không nên sửa sai khi học sinh đang nói mà để cho các em nói xong rồi mới nhẹ nhàng nhắc học sinh nói lại theo mình để học sinh sẽ tự ghi nhớ lỗi sai của mình mà không ngại ngùng khi nói.

Sau đây là một ví dụ minh hoạ.

          Ví dụ:

Tôi cho học sinh chơi trò “Bean bag circle” và sử dụng mẫu câu “This  is  a ( an ) +  màu sắc + tên  vật”  để áp dụng vào trò chơi. Học sinh nghe nhạc và chuyền bóng, khi tiếng nhạc ngưng quả bóng trong tay ai người đó tự đặt một câu theo mẫu đưa ra. Nếu một học sinh yếu nhận được quả bóng có thể sẽ không nói được hoặc “ấp a ấp úng”. Lúc này tôi động viên các em 

“ come on’’ và gợi ý hs : this is a/ an…

- Một số bộ phận giáo viên chuyển từ trung học cơ sở xuống dạy tiểu học do chưa hiểu rõ tâm sinh lý lứa tuổi này đôi khi trong tiết dạy còn nghiêm khắc và “lớn tiếng” khi các em phát biểu sai. Theo tôi việc này không nên vì sẽ làm cho học sinh rụt rè, lúng túng khi phát biểu. Từ đó làm hạn chế  tính “phản xạ” trong giao tiếp khi học ngoại ngữ.

IV.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- Tôi đã áp dụng những biện pháp trên vào giảng dạy và tôi nhận thấy chất lượng được nâng cao so với những năm học trước. Hơn nữa học sinh cũng biết sử dụng một số câu Tiếng Anh thông thường để ứng dụng vào các bài đàm thoại và tự tin hơn khi phát biểu trước lớp.

- Khi áp dụng những biện pháp trên tôi thấy tiết dạy của mình không còn nhàm chán mỗi khi lên lớp. Không khí lớp học sinh động hơn, học sinh hưng phấn và thích nói Tiếng Anh nhiều hơn và thường yêu cầu tôi mở rộng thêm một số câu Tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp. Đây là một bước phát triển tốt.

- Học sinh không còn lo sợ đến giờ học Tiếng Anh như trước thay vào đó là tâm trạng trông chờ đến tiết học. 

- Sau đây là kết quả theo nghiên cứu trong 1 năm học của học sinh 2 lớp 4B và 4C về kĩ năng nói :

	Tổng số hs            (78)
	Hoàn thành tốt
	 Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	Đầu năm
	42
	54%
	26
	33,3%
	10
	12,7%

	Cuối kì I
	 54
	70%
	20
	25%
	4
	  5%

	Giữa kì II
	61
	78%
	15
	19%
	2
	  3%

	Cuối kì II
	66
	85%
	12
	15%
	0
	


- Qua bảng số liệu tôi nhận thấy tất cả học sinh ngày càng có tiến bộ hơn về kĩ năng nói ( hay kĩ năng giao tiếp ) . Từ đó tất cả các kĩ năng đọc , nghe và viết cũng được nâng lên rất nhiều.
- Từ kết quả trên cho chúng ta thấy rõ nếu giáo viên có đầu tư tốt vào giảng dạy, biết áp dụng mọi phương pháp phù hợp với năng lực của từng học sinh, phù hợp với tình hình chung của mỗi khối lớp thì chúng ta sẽ gặt hái được chất lượng và hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó tạo được tình cảm tốt “giữa thầy và trò”, “giữa trò và trò”, học sinh cảm thấy yêu thích môn học mà mình phụ trách. Để từ đó các em học tốt hơn và tạo nền tảng cho sự phát triển sau này.

C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ
I .  KẾT LUẬN

- Để đạt được những thành quả trên, bản thân tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của mình. Tìm mọi biện pháp để rèn luyện từng đối tượng học sinh, kích thích các em có hứng thú trong việc học ngoại ngữ ngay từ đầu. Làm được việc này chúng ta đã rèn luyện cho các em có thói quen học Tiếng Anh tốt. Để kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh của học sinh tiểu học đạt hiệu quả cao, giáo viên cần thường xuyên thay đổi hình thức tổ chức lớp học phong phú đa dạng, sử dụng phương pháp dạy  phù hợp với từng khối, lớp, đối tượng học sinh.

- Trong bất cứ nghề nghiệp hay công việc gì cũng đòi hỏi người làm phải có cái tâm và niềm đam mê. Có được điều này chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Nhiệm vụ truyền đạt kiến thức không ngoài khả năng của một giáo viên nào cả. Nếu giáo viên có lòng quyết tâm, yêu nghề, mến trẻ, kiên trì, nhẫn nại, uốn nắn các em ở mọi lúc mọi nơi nhất là đối với học sinh yếu kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh. Bản thân luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, có làm tốt nhiệm vụ này là chúng ta đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường.
- Bản thân tôi nhận ra rằng giữa thầy và trò không nên có khoảng cách mà chúng ta phải tạo cho các em cảm giác gần gũi để xem người thầy của mình cũng là một người bạn. Từ đó học sinh sẽ tự nhiên để tự tin phát triển tốt khả năng giao tiếp không chỉ đối với môn Tiếng Anh mà cả về phong cách bản thân.
II .  KHUYẾN NGHỊ

· Phòng giáo dục thường xuyên tổ chức những hội thảo chuyên đề nhằm giúp giáo viên trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 

· Động viên khuyến khích kịp thời những giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

· Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh trong trường tiểu học, triển khai thêm

một số chương trình trải nghiệm hoặc sinh hoạt ngoại khóa có sử dụng yếu tố ngoại ngữ ví dụ: Cuộc thi Hùng Biện tiếng Anh, Rung Chuông Vàng, Ai thông minh hơn .

· Thư viện của trường nên có thêm những cuốn chuyện ngắn bằng Tiếng Anh cho các em đọc .
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi nhằm rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 mà tôi đã áp dụng vào giảng dạy trong những thời gian qua. Do thời gian thực nghiệm còn ít, năng lực còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót rất mong sự đóng góp chân thành của Ban giám hiệu, của các cấp lãnh đạo ngành và của các đồng nghiệp để sáng kiến của tôi thêm hoàn thiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn !
	XÁC NHẬN CỦA NHÀTRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

                Nguyễn Đức Hải
	Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

(Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác)

Người viết sáng kiến

                   Nguyễn Thị Châm
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